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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài. 

Trong nền kinh tế hiện nay, bất kì một doanh nghiệp hay một công ty nào khi bước 

vào lĩnh vực kinh doanh thì mục tiêu hướng tới đều là lợi nhuận. Nhưng để tồn tại và phát 

triển thì doanh nghiệp phải tiến hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, nguồn vốn kinh 

doanh phải ổn định và phát triển. Để đạt được mục tiêu trên thì doanh thu bán hàng phải 

lớn hơn chi phí bỏ ra (bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh 

nghiệp).  

Lợi nhuận kinh doanh là yếu tố quyết định quá trình kinh doanh đạt hiệu quả hay 

không. Vì thế việc xác định doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là việc không 

thể thiếu trong công tác kế toán của một công ty, nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và 

hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Với tầm quan trọng của việc xác định kết quả kinh 

doanh, em chọn đề tài báo cáo tốt nghiệp là “ Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kiều An”. 

Với kiến thức, trình độ chuyên môn cũng như cách trình bày còn nhiều hạn chế, trong 

quá trình thực tập để hoàn thành báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. Rất 

mong được sự nhận xét, góp ý từ Cô hướng dẫn, các anh chị phòng Kế toán-Tài chính của 

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kiều An. 

2. Mục tiêu nghiên cứu. 

Thực hiện đề tài nhằm so sánh lý thuyết đã học với thực trạng công tác kế toán tại 

doanh nghiệp. Qua đó cũng cố và rút ra những kiến thức đã học so sánh với thực tế, học 

hỏi thêm kinh nghiệm để giúp cho công tác sau này. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 

Đề tài nghiên cứu là Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kiều An với số liệu sử dụng để phân tích 

là số liệu lấy từ báo cáo tài chính của công ty trong ba năm 2012 – 2014. 

4. Phương pháp nghiên cứu. 

-  Nghiên cứu theo sự hướng dẫn của Giáo viên hướng dẫn, của anh chị phòng kế toán 

Công ty, đọc sách, tham khảo tài liệu… 

- Phương pháp thu thập số liệu thông qua chứng từ và sổ kế toán có liên quan 

5. Giới thiệu về kết cấu đề tài. 
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Kết cấu đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh. 

Chương 2: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương 

Mại Dịch Vụ Kiều An. 

Chương 3: Nhận xét và kiến nghị. 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. 

1.1. Những vấn đề chung về xác định kết quả kinh doanh. 

1.1.1. Khái niệm về xác định kết quả kinh doanh. 

- Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng về các hoạt động sản xuất kinh doanh của 

các doanh nghiệp trong một kì kế toán nhất định, hay kết quả kinh doanh là biểu hiện bằng 

tiền phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của các hoạt động kinh tế đã được 

thực hiện. Kết quả kinh doanh được biểu hiện bằng lãi (nếu doanh thu lớn hơn chi phí) 

hoặc lỗ (nếu doanh thu nhỏ hơn chi phí). 

1.2. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 

Để hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp cần thực hiện những nhiệm 

vụ sau: 

- Phản ánh chính xác doanh thu, chi phí từ đó xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 

- Cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin về kết quả của các hoạt động kinh doanh để làm 

cơ sở ra quyết định quản lý. 

- Xác định số lợi nhuận phân phối một cách chính xác. 

- Phản ánh kịp thời tình hình phân phối lợi nhuận. 

- Xác định số thu nhập chịu thuế một cách trung thực và chính xác. 

- Quản lý tình hình thanh toán với ngân sách nhà nước về thuế thu nhập doanh nghiệp 

về thu trên vốn. 

1.2.1. Vai trò: 

- Đối với doanh nghiệp: thực hiện tốt công tác tiêu thụ giúp cho doanh nghiệp thu 

hồi vốn nhanh, làm tăng tốc độ chu chuyển của vốn lưu động, từ đó tạo điều kiện cho 

doanh nghiệp tổ chức vốn, giảm bớt số vốn phải huy động từ bên ngoài. 

- Đối với người tiêu dùng: thực hiện tốt công tác tiêu thụ cũng có nghĩa là doanh 

nghiệp đã góp phần thỏa mãn yêu cầu của người tiêu dùng. 

- Đối với nền kinh tế quốc dân: sự lớn mạnh của mõi doanh nghiệp nói chung và 

doanh nghiệp thương mại nói riêng đều góp phần củng cố sự phát triển của nền kinh tế 

quốc dân. Do đó, doanh nghiệp cần thực hiện tốt khâu tiêu thụ, đảm bảo sự cân đối sự 

phát triển cân đối và bền vững của nền kinh tế quốc dân. 

1.3.  Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

1.3.1. Khái niệm. 
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-  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh 

nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) 

thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. 

- Doanh thu phát sinh từ giao dịch, sự kiện được được xác định bởi thỏa thuận giữa 

doanh nghiệp với bên mua hoặc bên sử dụng tài sản. Nó được xác định bằng giá trị hợp lý 

của các khoản đã thu được hoặc sẽ thu được sau khi trừ (-) các khoản chiết khấu thương 

mại, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại 

1.3.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu. 

-  Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu 

sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua; 

-  Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng 

hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; 

-  Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

-  Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. 

-  Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng 

Doanh thu 

hàng bán ra 
= 

Số lượng hàng bán 

ra 
x 

Giá bán chưa 

thuế 

1.3.3. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng. 

  Chứng từ 

- Hoá đơn GTGT 

- Hoá đơn bán hàng 

- Phiếu xuất kho 

- Bảng kê hàng gửi đi bán đã tiêu thụ 

- Phiếu thu 

- Giấy báo có của Ngân hàng 

 Sổ sách sử dụng: Sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết TK, sổ chi tiết bán hàng. 

1.3.4. Tài khoản sử dụng. 

 Nội dung: Tài khoản 511 –“Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” dùng để phản 

ánh doanh thu của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán từ khi giao dịch, các nghiệp 

vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

 Các tài khoản cấp 2: 

 Tài khoản 5111: Doanh thu bán hàng hóa 
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 Tài khoản 5112: Doanh thu bán các thành phẩm 

 Tài khoản 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ 

 Tài khoản 5118: Doanh thu khác 

 Kết cấu tài khoản 511: 

Nợ   TK 511 Có 

 Thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc thuế xuất 

khẩu phải nộp tính trên doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ.  

 Thuế GTGT theo phương pháp trực 

tiếp. 

 Trị giá hàng bị trả lại 

 Giảm giá hàng bán. 

 Khoản chiết khấu thương mại 

 Kết chuyển doanh thu bán hàng thuần 

sang tài khoản 911 

  

 Doanh thu bán sản phẩm, 

hàng hóa và cung cấp dịch 

vụ thực hiện trong kỳ hạch 

toán. 

 

 

 Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ. 

Phương pháp hạch toán. 

 

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng. 

      3332, 

3333 511  131, 111, 112 

   

 Thuế TTĐB, thuế Doanh thu bán hàng và cung  

 XNK phải nộp cấp dịch vụ 

521 3331 

 Kết chuyển các khoản   

 giảm trừ doanh thu Thuế GTGT đầu ra 

  

911 

 Kết chuyển doanh thu 

 thuần xác định kết quả 

 kinh doanh 
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1.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 

1.4.1. Khái niệm. 

- Khoản giảm trừ doanh thu là toàn bộ số tiền giảm trừ do người mua hàng được tính 

giảm trừ vào doanh thu hoạt động kinh doanh. 

- Các khoản giảm trừ doanh thu gồm: 

 Chiết khấu thương mại là khoản mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách 

hàng mua với số lượng lớn. 

 Giá trị hàng bán bị trả lại là giá trị khối lượng hàng bán xác định là đã bán bị khách 

hàng trả lại và từ chối thanh toán. 

 Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng bán kém phẩm chất, 

sai quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế hoặc lậc hậu thị hiếu.  

1.4.2. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng. 

- Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng 

- Phiếu nhập kho, phiếu chi, Giấy báo nợ 

- Biên bản hàng bán bị trả lại 

- Hợp đồng kinh tế. 

 Sổ sách sử dụng: Sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết TK  

Tài khoản sử dụng. 

 Nội dung: TK 521 “Các khoản giảm trừ doanh thu” 

 Các tài khoản cấp 2: có 3 tài khoản cấp 2: 

 Tài khoản 5211 – Chiết khấu thương mại 

 Tài khoản 5212 – Hàng bán bị trả lại. 

 Tài khoản 5213 – Giảm giá hàng bán. 
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1.4.3. Phương pháp hạch toán. 

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 

 111, 112, 131  521 511 

  

 Các khoản chiết khấu thương mại,  Cuối kì kết chuyển 

 hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng khoản chiết khấu 

 bán cho khách hàng   thương mại, hàng bán 

  bị trả lại, giảm giá 

  hàng bán phát sinh 

  trong kỳ 

  3331 

 Thuế GTGT 

 

   3332, 3333 

 Thuế TTĐB, XNK  

 (nếu có) 

 

1.5. Kế toán doanh thu tài chính. 

1.5.1. Khái niệm. 

- Doanh thu hoạt động tài chính là những khoản thu được do hoạt động đầu tư tài 

chính hoặc kinh doanh về vốn mang lại gồm: các khoản tiền lãi (lãi cho vay, lãi tiền gửi 

ngân hàng,…); Cổ tức , lợi nhuận được chia; Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng 

khoán; Lãi tỷ giá hối đoái; Chênh lệch lãi do bán  ngoại tệ; Chênh lệch lãi chuyển nhượng 

vốn; Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác;… 

1.5.2. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng. 

 Sổ sách sử dụng   

- Phiếu tính lãi, hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng. 

- Phiếu chi, ủy nhiệm chi, giấy báo nợ. 

- Sổ sách kế toán:  

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái TK 515 và sổ chi tiết TK 515 

 Tài khoản sử dụng. 

- Tài khoản sử dụng:  

- TK 515 “Doanh thu hoạt động tài chính”. 
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 Kết cấu tài khoản:  

Nợ TK 515 Có 

 Số thuế GTGT phải nộp tính theo 

phương pháp trực tiếp (nếu có). 

 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính thuần sang tài khoản 911. 

 

 Doanh thu từ hoạt động tài chính 

phát sinh trong kỳ. 

 

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính. 

 TK 515 không có số dư cuối kỳ. 

1.1.1.  Phương pháp hạch toán. 

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính. 

911  515  111, 112… 

  Thu lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, thu lãi 

   cổ phiếu, trái phiếu, cổ tức được chia 

 

  Lãi thanh toán chứng khoán đến hạn bán 

  trái phiếu, tín phiếu 121, 221 

 Giá gốc  

  

              221 

 Cuối kì kết Lợi nhuận được chia bổ sung vốn góp LD  

 chuyển doanh thu       đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn  

 hoạt động tài  

  chính 111, 121, 331 

  Chiết khấu thanh toán mua hàng được hưởng 

 

     

  111, 112  156, 211, 642… 

      Mua vật tư, hàng hóa, tài sản 

   dịch vụ bằng ngoại tệ 

   Lãi tỷ giá 

    3387 

   Phân bố dần lãi do bán hàng 

   trả chậm, lãi nhận trước 

  

 

 

 



 

9 
 

1.6. Kế toán giá vốn hàng bán. 

1.6.1. Khái niệm. 

 Giá vốn hàng bán là giá thực tế xuất kho của sản phẩm đã bán được (hoặc bao gồm 

cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán trong kỳ - đối với các doanh nghiệp 

thương mại), hoặc giá thành thực tế lao vụ, dịch vụ hoàn thành đã được xác định là tiêu 

thụ và các khoản khác được tính vào giá vốn để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. 

1.6.2. Cách ghi nhận giá vốn. 

 Tùy theo doanh nghiệp mà có các cách xác định giá vốn khác nhau. Tuy nhiên chủ 

yếu có 4 phương pháp sau: 

 Giá thực tế đích danh 

 Giá bình quân gia quyền 

 Giá nhập trước xuất trước (FIFO) 

 Giá nhập sau xuất trước (LIFO) 

Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng 

  Chứng từ sử dụng:  

- Hóa đơn GTGT. 

- Phiếu xuất kho. 

- Chứng từ thanh toán như giấy báo ngân hàng, phiếu thu,… 

- Một số chứng từ khác. 

 Sổ kế toán: 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái TK 632, sổ chi tiết TK 632. 

1.6.3. Tài khoản sử dụng. 

 Nội dung:Tài khoản sử dụng: TK 632” Giá vốn hàng bán” 
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 Kết cấu tài khoản: 

 

 

 

 

 

 TK 632 không có số dư cuối kỳ. 

 Giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ đã tiêu thu trong kỳ. 

 Số trích lập dự phòng giảm giá hang tồn 

kho. 

 Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí 

nhân công vượt trên mức bình thường 

và chi phí sản xuất chung cố định không 

phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán 

trong kỳ. 

 Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vượt 

trên mức bình thường không được tính 

vào nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây 

dựng, tự chế hoàn thành. 

 

 Khoản hoàn nhập dự phòng giảm 

giá hàng tồn kho cuối năm tài 

chính 

 Trị giá hàng bán bị trả lại nhập 

kho. 

 Kết chuyển giá vốn của sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ phát 

sinh trong kỳ để xác định kết quả 

kinh doanh. 

 

Nợ TK 
632 

Có 



 

11 
 

1.1.2. Phương pháp hạch toán 

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán. 

 155, 156  632 155, 156 

     Trị giá vốn của sản phẩm, dịch vụ   

 được xác định là tiêu thụ  Trị giá vốn sản phẩm 

 hàng hóa đã tiêu thụ bị 

     trả lại nhập kho 

154          1593 

`  Sản phẩm sản xuất hoàn thành  Hoãn nhập dự phòng 

 tiêu thụ ngay  giảm giá hàng tồn kho 

 Giá thành dich vụ hoàn thành   

 được xác định là tiêu thụ trong kỳ     911  

     

      Chi phí NVL trực tiếp, CP nhân công  Cuối kỳ, kết chuyển 

 trực tiếp trên mức bình thường giá vốn hàng bán  

 217  

 Bán bất động sản đầu tư   

   2147 

 G. trị HM                 

    Trích khấu hao bất   

                                     động sản đầu tư   

 157  

        Sản phẩm hàng hóa gửi đi bán đã 

 xác định là tiêu thụ   

              1332     

    Thuế GTGT   

  Trích lập dự phòng giảm giá 

 hàng tồn kho 

1.7. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 

1.7.1. Khái niệm 

- Chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên 

quan đến các hoạt động đầu tư tài chính; Chi phí cho vay và đi vay vốn; Chi phí góp vốn 

liên doanh, liên kết; Lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn; Chi phí giao dịch bán 

chứng khoán, dự phòng gỉam giá đầu tư chứng khoán; Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ 

giá hối đoái;… 
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1.7.2. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng. 

  Chứng từ:  

 Phiếu tính lãi, hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng. 

 Phiếu chi, ủy nhiệm chi, giấy báo nợ. 

 Sổ sách kế toán:  

 Sổ nhật ký chung 

 Sổ cái TK 635 và sổ chi tiết TK 635 

1.7.3. Tài khoản sử dụng. 

 Tài khoản sử dụng:  

 TK 635 “Chi phí hoạt động tài chính”. 

 Kết cấu tài khoản: 

TK 635 “ chi phí hoạt động tài chính” 

 Nợ  TK 635 Có 

 Các khoản chi phí liên quan đến 

hoạt động tài chính phát sinh 

trong kỳ 

 

 Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu 

tư chứng khoán. 

 Cuối kỳ kết chuyển chi phí quản lý 

sang TK 911 để “xác định  kết quả 

kinh doanh” 

 

 TK 635 không có số dư cuối kỳ. 
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1.7.4. Phương pháp hạch toán. 

  

Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính. 

 121,221 635                    

 Bán các khoản đầu tư   

                                                       

                                                               1591, 229 

 111,112   

  Tiền thu các             Chi phí hoạt  Hoàn nhập số chênh 

   khoản đầu tư              động liên doanh   lệnh dự phòng giảm 

                                            liên kết  giá đầu tư  ngắn hạn, dài hạn 

 1591, 229   

  Lập dự phòng giảm giá đầu tư      

  ngắn hạn, dài hạn      911 

111, 112, 131   

    Chiết khấu thanh toán cho người mua     Cuối kỳ, kết chuyển 

        chi phí tài chính  

  

   

 

 

-  

1.8. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh.  

1.8.1. Khái niệm. 

 Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: 

- Chi phí bán hàng: là chi phí phát sinh trực tiếp có liên quan đến hoạt động tiêu thụ 

hàng hóa, dịch vụ trong kỳ. 

+ Chi phí bán hàng bao gồm: Tiền lương của nhân viên bán hàng, chi phí vận chyển 

hàng hóa đi tiêu thụ, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, chi phí khấu 

hao... 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp: là những khoản chi phí có liên quan đến toàn bộ hoạt 

động của doanh nghiệp mà không tách riêng được cho từng bộ phận. 

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm: chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật liệu, công 

cụ, dụng cụ, bao bì, chi phí khấu hao, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác 

bằng tiền cho quản lý doanh nghiêp. 

1.8.2. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng. 
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  Chứng từ:  

- Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng. 

- Phiếu xuất kho, hóa đơn của khách hàng về dịch vụ mua ngoài, bảng lương, bảng 

thanh toán tạm ứng, bảng tính khấu hao TSCĐ… 

- Chứng từ thanh toán: phiếu chi, giấy báo nợ ngân hàng. 

- Một số chứng từ khác. 

 Sổ sách sử dụng:  

- Sổ nhật ký chung, sổ cái TK 642 

- Sổ chi tiết TK 6421 và TK 6422 

1.8.3. Tài khoản sử dụng. 

 Tài khoản sử dụng: TK 642 “Chi phí quản lý kinh doanh”. 

 Các tài khoản cấp 2: có 2 tài khoản cấp 2: 

 TK 6421 – Chi phí bán hàng. 

 TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

 Kết cấu tài khoản: 

Nợ TK 642 Có 

 Chi phí quản lý kinh doanh phát 

sinh trong kỳ 

 Các khoản được phép ghi giảm chi 

phí quản lý.  

 Cuối kỳ kết chuyển chi phí quản lý 

sang TK 911 để “xác định  kết quả 

kinh doanh” 

 

 

 TK 642 không có số dư cuối kỳ. 
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1.8.4. Phương pháp hạch toán. 

Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý kinh doanh. 

 334,338 642  111,112 

Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN Các khoản thu phí 

 của nhân viên bán hàng, quản lý DN  giảm thu phí 

 Tiền lương, phụ cấp, tiền tăng ca và  

 các khoản khác phải trả nhân viên  

    

 152,153 352 

Chi phí vật liệu, dụng cụ xuất dùng  

 phục vụ bán hàng, quản lý DN    Hoãn nhập dự phòng 

      bảo hành sản phẩm và tái cơ cấu DN 

 111,112   

  

       Vật liệu, dụng cụ mua sử dụng ngay 

             cho quản lý kinh doanh  

    133 911 

  Thuế GTGT đầu vào   

    

 214 Cuối kì, kết chuyển chi 

   phí quản lý kinh doanh  

    Trích khấu hao TSCĐ dùng cho bán  phát sinh trong kỳ 

   hàng và quản lý doanh nghiệp 

     

 333  

    

  Thuế môn bài, thuế nhà đất, tiền 

  thuê đất phải nộp NSNN  

    

 1592   

  

       Số trích nộp dự phòng nợ phải thu 

   khó đòi 

    

  Hoãn nhập dự phòng nợ khó đòi   

 

1.9. Kế toán các thu nhập khác và chi phí khác. 

1.9.1. Khái niệm. 

 Thu nhập khác là những khoản thu nhập phát sinh không thường xuyên, góp phần 

tăng vốn sở hữu từ hoạt động ngoài, các hoạt động tạo ra doanh thu gồm: 

- Thu nhượng bán, thanh lý tài sản cố định,  
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- Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng kinh tế,  

- Thu nhập từ quà biếu bằng tiền hoặc bằng hiện vật của tổ chức,… 

 Chi phí khác là các khoản chi phí của các hoạt động xảy ra không thường xuyên, 

ngoài các hoạt động SXKD tạo ra  doanh thu của đơn vị gồm: 

- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ  

- Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán (nếu có);  

- Khoản bị phạt thuế, bị truy nộp thuế;  

- Các khoản chi phí do kế toán bị nhầm hoặc bỏ sót khi ghi sổ kế toán;  

- Các khoản chi phí khác,… 

1.9.2. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng. 

 Chứng từ sử dụng:  

- Chứng từ thu, chi 

- Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng 

- Biên bản thanh lý TSCĐ. 

 Sổ sách kế toán:  

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái TK 711 và sổ chi tiết TK 711. 

- Sổ cái TK 811 và sổ chi tiết TK 811. 

1.9.3. Tài khoản sử dụng. 

 Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 711 “Thu nhập khác”. 

 Tài khoản 811 “Chi phí khác”. 

 Kết cấu tài khoản: 

Tài khoản 711 “Thu nhập khác”. 
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Nợ TK 711 Có 

 Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính 

theo phuong pháp trực tiếp đối với các 

khoản thu nhập khác(nếu có). 

 Cuối kỳ kết chuyển khoản thu nhập khác 

sang TK 911 để “xác định  kết quả kinh 

doanh” 

 

 Các khoản thu nhập khác phát 

sinh trong kỳ. 

 TK 711 không có số dư cuối kỳ. 

 

 

 

Tài khoản 811 “Chi phí khác” 

3.1 Nợ TK 811 Có 

 Các khoản chi phí khác phát sinh  Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các 

khoản chi phí khác phát sinh trong 

kỳ vào tài khoản 911 “ Xác định kết 

quả kinh doanh” 

 

 TK 811 không có số dư cuối kỳ. 
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1.9.4. Phương pháp hạch toán. 

 

Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán thu nhập khác 

 

Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán chi phí khác. 
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1.10. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

1.10.1. Khái niệm và phương pháp xác định chi phí thuế TNDN 

 Khái niệm: 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng chi phí thuế TNDN phải nộp khi xác 

định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ. 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp là công cụ phân phối lại thu nhập giữa các cá nhân và 

các tổ chức kinh tế trong xã hội. 

 Phương pháp xác định chi phí thuế TNDN 

- Lợi nhuận trước thuế = Doanh thu – Chi phí. 

- Thuế TNDN = Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế x Thuế suất thuế thu nhập 

doanh nghiệp. 

- Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế - Thuế TNDN. 

Chứng từ, sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng 

Tờ khai thuế TNDN, tờ khai quyết toán thuế, các thông báo nộp thuế… 

 Sổ sách sử dụng: 

- Sổ nhật kí chung. 

- Sổ cái TK 821, sổ chi tiết TK 821. 

1.10.2. Tài khoản sử dụng 

 Nội dung: 

- Tài khoản 821 “Chi phí thuế TNDN” dùng để phản ánh các chi phí thuế TNDN phát 

sinh. 

- TK333.4: Thuế thu nhập doanh nghiệp 

 Kết cấu tài khoản



 

20 
 

Nợ TK 821 Có 

 Các khoản chi phí thuế TNDN phát 

sinh trong năm. 

 Chi phi thuế TNDN ghi tăng thêm 

do phát hiện sai sót không trọng yếu 

của các năm trước. 

 Chênh lệch thuế TNDN thực tế phải 

nộp trong năm nhỏ hơn số thuế 

TNDN đã tạm nộp và chi phí thuế 

TNDN ghi giảm do sai sót không 

trọng yếu của các năm trước. 

 Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các 

khoản chi phí thuế TNDN phát sinh 

trong kỳ vào TK 911 “Xác định kết 

quả kinh doanh”. 

 

 TK 821 không có số dư cuối kỳ 

1.10.3. Phương pháp hạch toán. 

Sơ đồ 1.9: Sơ đồ hạch toán chi phí thuế TNDN hiện hành 

 

 

 

 

 

1.11. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 

1.11.1. Khái niệm. 
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Xác định kết quả kinh doanh là việc tính toán, so sánh tổng thu nhập thuần từ các hoạt động 

với tổng chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác trong kỳ.Kết quả hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài 

chính và kết quả hoạt động khác. 

1.11.2. Nguyên tắc xác định kết quả kinh doanh. 

 Cách xác định kết quả kinh doanh: 

 

 

 

 

 

 Nguyên tắc hạch toán: 

- Tài khoản này phải phản ánh đầy đủ, chính xác KQHĐKD của kỳ hạch toán theo 

đúng quy định của cơ chế quản lý tài chính. 

- KQHĐKD phải được hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt động. 

- Các khoản doanh thu và thu nhập được kết chuyển vào tài khoản này là số doanh thu 

thuầnvà thu nhập thuần. 

1.11.3. Chứng từ, sổ sách sử dụng. 

 Chứng từ sử dụng:  

- Phiếu kết chuyển 

- Chứng từ ghi sổ. 

    Lợi nhuận            Lợi            Doanh thu    Chi phí          Chi phí        Chi phí 

  Thuần từ hoạt  =   nhuận   +    hoạt động -  bán hàng -     quản lý   -       tài  

động kinh doanh      ghộp          tài chính                         doanh nghiệp   chính 

 

Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng – Các khoản giảm trừ doanh thu 

 

Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán 

 

Lợi nhuận kế toán trước thuế   = LN thuần từ HĐKD + Lợi nhuận khác 

Lợi nhuận khác = Thu nhập khác - Chi phí khác 
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 Sổ sách kế toán:  

- Sổ nhật kí chung, Sổ cái TK 911… 

1.11.4. Tài khoản sử dụng. 

 Nội dung:  

- Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” dùng để xác định và phản ánh kết quả 

hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. 

- TK 421: lãi chưa phân phối 

- Các tài khoản liên quan: TK511, TK632, TK642, TK711, TK811 để kết chuyển 

sang TK911. 

 Kết cấu tài khoản: 

 Nợ TK 911 Có 

 Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

bất động sản đầu tư và dịch vụ đã 

bán. 

 Chi phí hoạt động tài chính, chi phí 

thuế TNDN và chi phí khác. 

 Chi phí quản lý kinh doanh 

 Kết chuyển lãi 

 

 Doanh thu thuần về số sản phẩm, 

hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch 

vụ đã bán. 

 Doanh thu hoạt động tài chính, các 

khoản thu nhập khác và khoản ghi 

giảm chi phí thuế TNDN. 

 Kết chuyển lỗ. 

1.11.5. Phương pháp hạch toán. 

Sơ đồ 1.10: Sơ dồ xác định kết quả kinh doanh. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH 

KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX TMDV KIỀU AN 

2.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH SX TMDV KIỀU AN  

2.1.1. Lịch sử hình thành của công ty 

2.1.1.1. Giới thiệu công ty 

- Tên công ty :   CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

    VỤ KIỀU AN 

- Tên giao dịch : KIEU AN SERVICE TRADING MAUFACTURE 

    COMPANY LIMITED 

- Mã số thuế :   0310 898 094  

- Điện thoại:   (08) 3719 8982 

- Fax:   0837.198.983 

- Địa chỉ:   tầng 19 khu A, Indochina Park Tower, số 04 Nguyễn 

     Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

- Giấy phép đăng ký: 0310898094 - ngày cấp: 06/06/2011 

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH do bà Phan Thị Sen và ông Nguyễn Văn 

Phúc làm chủ sở hữu. 
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- Quy mô: thị trường cả nước (tập trung vào khu vực miền Tây và Đông Nam Bộ), 

trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh. 

- Vốn đầu tư: 1.800.000.000 đồng 

2.1.1.2. Ngành nghề kinh doanh 

- Trải qua gần 10 năm phát triển, bắt đầu 2006 với mảng Suất Ăn Công Nghiệp tại 85 

Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, năm 2009 Kiều An phát triển 

thêm mảng Hàng Tiêu Dùng tại 2245/3b Quốc Lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, 

TP.HCM, phát triển đến nay. Hiện công ty đang có hướng phát triển thêm 2 lĩnh vực sản 

xuất đó là mảng mỹ phẩm cao cấp và sản phẩm giáo dục. (Xem thêm thông tin sản phẩm 

trên Website kieuangroup.com) 

- Trong 10 năm qua không phải quá dài nhưng đủ để công ty khẳng định thương hiệu 

trên thị trường. 

2.1.2. Bộ máy tổ chức công ty 

2.1.2.1. Sơ đồ tổ chức  

 

Sơ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức công ty. 

 

 

Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán 

2.1.2.2.  Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban. 
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- Ban Giám đốc : Phụ trách điều hành chung toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty và chịu trách nhiệm trước Nhà nước về sản xuất kinh doanh theo luật định. 

- Phòng kinh doanh: Đây là bộ phận hết sức quan trọng, đóng vai trò chủ chốt trong 

Công ty. Đảm bảo đầu vào và đầu ra của Công ty, tiếp cận và nghiên cứu thị trường, giới 

thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường cũng như thu hút khách hàng mới. Tổ chức thực hiện 

kế hoạch kinh doanh, tính giá và lập hợp đồng với khách hàng.  

Lập và phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm cho Công ty, hàng quý và 

hàng tháng cho các phân xưởng sản xuất. Lập lệnh sản xuất cho các phân xưởng, duy trì 

và nâng cao nguồn hàng cho Công ty. Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác 

Marketing trong từng thời điểm. 

- Phòng kỹ thuật: Thực hiện các hạng mục sửa chữa, cải tạo xây dựng mới. Vận hành 

bảo trì, sửa chữa. Phân tích đánh giá tình hình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị máy móc của 

Công ty 

- Phòng kế toán: Phụ trách công tác Kế toán toàn công ty, tham mưu giúp việc cho 

Giám Đốc công ty trong công tác tài chính – kế toán, thống kê, tính toán, quản lý chi phí, 

doanh thu, công nợ, xác định kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty theo quy 

định của Công ty và Pháp luật. 

-  Phòng hành chính nhân sự: quản lý hồ sơ lý lịch và toàn bộ lực lượng lao động về 

số lượng cũng như chất lượng. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện đào tạo chuyên môn cho 

cán bộ, công nhân viên. Tuyển dụng nhân sự cho công ty. 

- Kho và xưởng sản xuất: Là đơn vị chức năng cơ sở, tổ chức quản lý, tổ chức sản 

xuất. Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kỹ thuật, triển khai xây dựng kế hoạch, biện pháp và tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất do Công ty giao.  

2.1.2.3. Nhận xét. 

Cơ cấu tổ chức của công ty rất chặt chẽ giữa các bộ phận có sự tương tác giúp đỡ 

qua lại, phòng kinh doanh hỗ trợ tìm ra các chiến lược phương pháp phát triển cũng như 

cải tiến các sản phẩm của công ty cùng với bộ phận kỹ thuật nghiên cứu phương án, phân 

tích các thông số để tính toán hoạt động, phòng kế toán sẽ phối hợp xác định mức chi phí 

hợp lý, các phòng ban bộ phận luôn kết hợp vì mục tiêu chung của toàn công ty. Bên cạnh 

đó cũng có sự chuyên môn hóa riêng của từng phòng ban riêng, trách nhiệm và quyền hạn 

của mỗi phòng ban cũng không giống nhau để thực hiện công việc hiệu quả hơn.   

2.1.3. Tình hình nhân sự, đánh giá sự đáp ứng với tình hình kinh doanh hiện nay. 
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- Giám Đốc : Bà Phan Thị Sen 

- Kế toán trưởng :Đỗ Hoài Đổng 

- Trong quá trình phát triển của mình Công ty luôn tìm cách đầu tư công nghệ, cải 

tiến kỹ thuật để đưa ra các sản phẩm mới có chất lượng cao phục vụ nhu cầu người tiêu 

dùng và mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình trên nhiều phương diện. Bên cạnh nâng 

cao công nghệ công ty còn đầu tư đào tạo nguồn nhân lực hướng đến phát triển con người, 

để mỗi người là một nguồn nhân lực nồng cốt phát huy hết khả năng của bản thân cùng 

công ty ngày càng phát triển. 

- Đội ngũ nhân viên của Công ty Kiều An là một đội ngủ trẻ năng động nhiệt huyết 

tài năng, đến nay đã tăng không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Đời sống của cán bộ 

công nhân viên trong Công ty ngày càng được cải thiện. Với đội ngũ kỹ sư đầy nhiệt huyết, 

đội ngũ công nhân lành nghề nhiều năm kinh nghiệm được đào tạo chính quy qua các khoá 

huấn luyện, cùng với các trang thiết bị máy móc hiện đại, công ty đã, đang và sẽ thực hiện 

nhiều dự án cho khách hàng với chất lượng cao nhất. 

- Với những thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, cũng như với 

sự đóng góp tích cực về vấn đề phát triển doanh nghiệp ở Thành Phố Hồ Chí Minh nói 

riêng và doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Công ty không ngừng phấn đấu để vươn xa 

hơn nữa.là tập hợp cử nhân kinh tế trẻ, năng động và chuyên nghiệp, luôn quan tâm đến 

việc bồi dưỡng, đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các nhân viên. 

2.1.4. Doanh số. 

Bảng 1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2012 – 2014. 

Nguồn: Trích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm 2012 - 2014 

Qua bảng số liệu ta có thể thấy doanh thu của công ty từ năm 2012 đến 2013 doanh 

thu đã giảm xuống 189.044.767 đồng tức giảm 3,11% các chiến lược bán hàng và phát 

triển sản phẩm của công ty chưa thực sự có hiệu quả trong năm . Tuy nhiên sang năm 2014 

doanh thu đã tăng lên thêm 57.210.203 đồng, doanh nghiệp đã thay đổi chiến lược quảng 

bá sản phẩm cũng như thúc đẩy bán hàng một cách có hiệu quả tuy nhiên vẫn chưa có sự 

thay đổi đáng kể chỉ tăng lên 0,97%. 

2.1.5. Giới thiệu phòng kế toán của công ty. 

Sơ đồ 1.2: Bộ máy kế toán công ty. 

 2012 2013 2014 

Doanh số 6.078.206.824 5.889.162.057 5.946.372.260 



 

27 
 

 

 

Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán 

Ưu điểm: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kiều An thuộc loại hình 

doanh nghiệp vừa và nhỏ nên bộ máy tổ chức kế toán của công ty cũng gọn nhẹ , nhưng 

với đội ngũ nhân viên kế toán có trình độ và năng lực nên luôn hoạt động có hiệu quả. 

Quản lý chứng từ chặt chẽ, cẩn thận giảm thiểu rủi ro trong công tác kế toán nên công việc 

cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. 

Nhược điểm: Mặc dù công ty có sử dụng phần mềm để hạch toán, nhưng đôi khi sự 

thiếu cẩn trọng của nhân viên dẫn đến sai sót trong quá trình nhập liệu. Mặt khác, do bộ 

phận kế toán gọn nhẹ dẫn tới xử lý chứng từ không kịp thời, đặc biệt trong trường hợp nhập 

sai vì chỉ có kế toán trưởng mới sửa được. 

2.1.6. Hệ thống thông tin kế toán trong Công ty. 

2.1.6.1. Hệ thống tài khoản 

Áp dụng hệ thống tài khoản cho các doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 

48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006. Công ty  thực hiện kế toán bằng máy vi tính với phần 

mềm MISA. 

2.1.6.2. Hệ thống chứng từ. 

Hệ thống chứng từ gồm các chứng từ được chia như sau: 

- Lao động tiền lương: Bảng thanh toán tiền lương; Phiếu nghỉ hưởng BHXH, Bảng 

thanh toán BHXH, BHYT. 
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- Hàng tồn kho : Phiếu nhập kho; Phiếu xuất kho; Biên bản kiểm kê sản phẩm, hàng 

hóa. 

- Mua hàng: Hóa đơn GTGT; Hóa đơn bán lẻ 

- Tiền tệ : Phiếu thu, Phiếu chi; Giấy nộp tiền; Giấy đề nghị thanh toán; Phiều tạm 

ứng, giấy báo nợ có;  

2.1.6.3. Hình thức tổ chức kế toán 

-  Phương pháp tính giá nhập xuất hàng tồn kho: Bình quân gia quyền cố định 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên. 

- Phương pháp xác định chi phí dở dang cuối kỳ: Phương pháp kiểm kê 

- Phương pháp tính thuế : thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 

Niên độ kế toán bắt đầu từ 01/01/20xx, kết thúc ngày 31/12/20xx. 

- Hằng ngày căn cứ vào chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc kế toán nhập 

dữ liệu vào phần mềm, tùy theo nội dung của từng nghiệp vụ để có thể chọn chọn đúng 

phân hệ mua hàng, bán hàng, quỹ, kho…dựa vào dữ liệu nhập hằng ngày phần mềm sẽ tự 

động kết chuyển vào các sổ chi tiết phù hợp. Cuối tháng dựa vào số liệu trên các sổ mà 

phần mềm sẽ tự kết xuất ra các sổ cái, nhật ký và báo cáo. 

-  Mỗi nhân viên trong phòng kế toán được trang bị một máy tính riêng. Các máy đều 

được cài đặt phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012 và được nối mạng nội bộ, dữ liệu 

được lưu tại máy của kế toán trưởng, các thành viên khác nhập liệu trên máy của mình 

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ lưu chuyển chứng từ 
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 Ghi chú: 

  Nhập số liệu trong ngày. 

     In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm. 

  Đối chiếu, kiểm tra. 

- Hằng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác 

định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy tính theo các giao diện 

được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông 

tin được nhập vào cơ sở dữ liệu cuối kỳ sẽ truy xuất ra các sổ cái, sổ chi tiết, nhật ký và 

các báo cáo. 

- Cuối năm (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện các thao tác 

khóa sổ (cộng sổ) và lập Báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu 

chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã 

được nhập trong kỳ. Người làm kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa Sổ kế toán 

với Báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy. Thực hiện các thao tác để in Báo cáo tài chính 

theo quy định. 

- Cuối năm Sổ kế toán tổng hợp và Sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, đóng thành 

quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về Sổ kế toán ghi bằng tay. 

2.2. Tổ chức nghiệp vụ kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sản 

Xuất TM DV Kiều An 

2.2.1. Kế toán doanh thu 

2.1.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

Tại Công ty Kiều An, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền đã 

thu được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản 

phẩm dầu gội, sữa tắm, nước rửa chén hay cơm công nghiệp cho khách hàng.   

 Nguyên tắc hạch toán : 
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- Doanh thu phải được ghi nhận vào thời điểm phát sinh, không phân biệt đã thu hay 

chưa thu tiền. 

- Phù hợp : khi ghi nhận doanh thu phải ghi nhận một khoản chi phí phù hợp 

- Thận trọng : doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn 

về khả năng thu được lợi ích kinh tế. 

 Chu trình luân chuyển chứng từ: 

- Khi nhận được yêu cầu xuất hóa đơn của phòng kinh doanh, căn cứ trên phiếu xuất 

kho và hợp đồng đã ký kế toán xuất hóa đơn. Hóa đơn được lập thành 3 liên: 

 Liên 1: Lưu tại cuốn 

 Liên 2: Giao cho khách hàng 

 Liên 3: Lưu nội bộ 

- Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ 

 Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu. 

- Ngày 27/12/2014,công ty xuất kho lô hàng theo phiếu xuất có ký hiệu PX12/025 

cho anh Phan Văn Nghĩa tại 77 hàng Hoa Thám , Tổ 29, KV5, P.Thị Nài, TP. Quy Nhơn 

(Biểu số 1 Phụ lục B). 

 Kế toán tiến hành khai báo và hạch toán vào cơ sở dữ liệu MISA: 

Nợ TK 131:  151.074.000 

 Có TK 5111:  137.340.000 

 Có TK 33311: 13.734.000  

+ Vào phân hệ Bán hàng chọn Bán hàng chưa thu tiền 

+ Khai báo thông tin chung: Đối tượng, Diễn giải… 

+ Khai báo thông tin về chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán,Số chứng từ. 

+ Khai báo thông tin về hóa đơn: Loại hóa đơn, Ngày hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số 

hóa đơn 

+ Nhấn nút <<Cất>> trên thanh công cụ. Phần mềm sẽ tự động ghi sổ bút toán này 

và kết chuyển vào sổ chi tiết để theo dõi công nợ với khách hàng như sổ chi tiết công nợ 

phải thu. Cuối kỳ phần mềm sẽ kết chuyển ra các sổ như sổ cái tài khoản 511 nhật ký bán 

hàng và các báo cáo, sổ sách kế toán: Sổ cái TK 511 (Biểu số 2 Phụ lục B), sổ cái tài 

khoản 333, sổ nhật ký thu chi. 
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- Ngày 31/12/2014, công ty thu tiền bán hàng tháng 12 của Chi nhánh Cty TNHH ĐT 

TM DV Đại Nam- Khách Sạn La Ven De tại địa chỉ :208-210 Lê Thánh Tôn, Phường Bến 

thành, Quận 1, TP.HCM. (Biều số 3 Phụ lục B) 

 Kế toán tiến hành khai báo và hạch toán vào cơ sở dữ liệu MISA: 

Nợ TK 1111:  35.085.600 

Có TK 5111:  31.896.000  

Có TK 33311:  3.189.600 

Theo dõi thông tin trên sổ cái tài khoản 

 

Sơ đồ 1.4: Sơ đồ chữ T TK 511 

 

 

 

2.2.1.1.  Kế toán doanh thu hoạt động đầu tư tài chính. 

 Chứng từ sử dụng và phương pháp hạch toán. 

Hoạt động tài chính tại công ty TNHH SX TM DV Kiều An không phải là hoạt động 

mang tính chất thường xuyên. Hoạt động tài chính tại công ty có thể kể đến là lãi tiền gửi 

ngân hàng. 

- Chứng từ sử dụng : sổ phụ-giấy báo có ngân hàng, các chứng từ có liên quan 

- Tài khoản sử dụng : TK 515 phản ánh doanh thu tài chính 



 

32 
 

 

 Trình tự ghi sổ 

Sơ đồ 1.5: Trình tự ghi sổ TK 515 

 

 Nhập hằng ngày 

 Ghi cuối tháng  

Hằng ngày dựa vào các chứng từ như hóa đơn giảm giá hàng hóa, giấy báo có của 

ngân hàng kế toán tiến hành nhập liệu vào phần mềm. vào phân hệ ngân hàng, nộp tiền vào 

tài khoản, nhập dữ liệu, nợ, có, số tiền.. nhấn nút cất. Phần mềm sẽ tự động kết chuyển vào 

sổ chi tiết tài khoản 515. Cuối tháng phần mềm kết chuyển số liệu từ tài khoản 515 qua tài 

khoản 515 để xác định kết quả kinh doanh, tiến hành kết xuất các sổ, nhật ký và báo cáo. 

 Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu. 

Ngày 31/01/2014, công ty nhận giấy báo lãi của Ngân hàng với số tiền 14.427 đồng, 

kế toán ghi: 

Nợ TK 1121  14.427 

Có TK 515  14.427 

Cuối tháng kế toán kết chuyển qua TK 911:  

Nợ TK 515  14.427 

 Có TK 911  14.427 

 

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ chữ T TK 515 
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Ta có sổ cái TK 515 (Biểu số 4 Phụ lục B). 

2.2.2.  Kế toán chi phí. 

2.2.2.1.  Kế toán giá vốn hàng bán. 

Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và sử dụng 

phương pháp bình quân gia quyền cố định để định giá xuất kho hàng hoá. 

 Trình tự ghi sổ tại công ty. 

 

 Nhập hàng ngày. 

 Ghi cuối tháng. 

Hằng ngày dựa vào số liệu nguyên vật liệu xuất để phục vụ cho việc sản xuất phần 

mềm sẽ tự động kết chuyển và tính giá thành cho các sản phẩm được sản xuất. Khi có 

nghiệp vụ bán hàng, dựa vào đơn đặt hàng hay hợp đồng kinh tế của khách hàng, kiểm tra 

đối chiếu và tiến hành xuất kho thành phẩm, sản phẩm đi bán. Phần mềm sẽ tự động ghi sổ 

nghiệp vụ tăng giá vốn và kết chuyển vào các sổ chi tiết TK 632. Cuối thàng kết xuất vào 

các sổ cái, nhật ký và báo cáo. 

 Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu.  
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- Ngày 27/12/2014, căn cứ vào hóa đơn GTGT ký hiệu: KA/14P, công ty xuất kho lô 

bột giặt Hello 2,5kg gồm 3.600 bao theo phiếu xuất kho số XK02790 với giá xuất kho 

114.710.148 đồng , tổng số tiền thanh toán là 151.074,000 đồng, thuế suất 10%.  

- Công ty tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cố định, tồn đầu 

kỳ sản phẩm bột giặt Hello 2,5kg là 22.698 bao, trị giá nhập kho 723.247.562 đồng. Trong 

kỳ doanh nghiệp không nhập kho thêm thành phẩm bột giặt Hello. 

 Trị giá xuất kho của lô hàng = (723.247.562 /22.698 )* 3600 = 114.710.148 đồng. 

  Kế toán tiến hành khai báo và hạch toán vào cơ sở dữ liệu MISA: 

Nợ TK 632:  114.710.148 

 Có TK 155:  114.710.148 

+ Vào phân hệ Kho, chọn Xuất kho. 

+ Khai báo thông tin chung: Đối tượng, Lý do xuất… 

+ Khai báo thông tin về chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán,Số chứng từ. 

 

+ Nhấn nút <<Cất>> trên thanh công cụ. Phần mềm sẽ ghi sổ và kết chuyển vào sổ chi tiết 

TK 632 để cuối kỳ kết xuất ra sổ cái TK 632 (Biểu số 5 Phụ lục B) và báo cáo phù hợp. 

Theo dõi thông tin trên sổ cái tài khoản. 

Sơ đồ 1.6: Sơ đồ chữ T TK 632 
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 Sổ cái tài khoản 632: 

 

2.2.2.2. Kế toán chi phí tài chính. 

 Chứng từ, sổ sách sử dụng: 

- Chi phí hoạt động tài chính: Phiếu chi,Giấy báo có, Hóa đơn GTGT, Bảng kê, Chứng 

từ liên quan 

 Trình tự luân chuyển chứng từ:  

- Chi phí hoạt động tài chính: Thông thường mỗi cuối tháng, ngân hàng sẽ gửi phiếu 

tính lãi vay mà công ty phải trả, kế toán trưởng kiểm tra và kí xác nhận, sau đó hạch toán 

dựa trên chứng từ này và lưu lại. 

 Trình tự ghi sổ tại công ty. 

Sơ đồ 1.7: Trình tự ghi sổ TK 112 

 

 Nhập hàng ngày. 

 Ghi cuối tháng. 

 Một số nghiệp vụ kinh tế về Chi phí hoạt động tài chính phát sinh. 
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- Ngày 10/12/2014, căn cứ vào giấy báo nợ của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương 

Tín về việc thanh toán lãi và gốc vay tháng 12: 18.636.450.(Biểu số 6 Phụ lục B) 

- Kế toán hạch toán: 

Nợ TK 635:  18.636.450 

 Có TK 11211: 18.636.450 

+ Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Séc/ Ủy nhiệm chi ,tích chọn Ủy nhiệm chi. 

+ Khai báo thông tin đơn vị trả tiền 

+ Khai báo thông tin chứng từ như: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Ngày chứng từ. 

+ Nhấn nút <<Cất>> trên thanh công cụ. 

 Sổ cái tài khoản 635 (Biểu số 6 Phụ lục B). 

2.2.2.3.  Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

Chi phí quản lý doanh nghiệp  phát sinh tại công ty bao gồm những khoản chi phí 

như : chi phí tiền lương phải trả cho Ban Giám Đốc, lương nhân viên các phòng ban, chi 

phí nguyên vật liệu, đồ dùng chung cho doanh nghiệp, các khoản thuế, phí và lệ phí, bảo 

hiểm, chi phí dịch vụ dùng chung cho toàn doanh nghiệp, chi phí khấu hao tài sản cố 

định,…. 

 Chứng từ, sổ sách sử dụng: 

Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông thường, phiếu chi, giấy báo nợ, hóa đơn 

của khách hàng về dịch vụ mua ngoài, phiếu xuất kho sổ nhật ký chung, sổ cái TK 642. 

 Trình tự luân chuyển chứng từ: 

Khi nhận được các chứng từ như hóa đơn, phiếu chi, giấy báo nợ …tùy vào 

mỗi loại chứng từ kế toán cần có chữ ký của giám đốc, kế toán trưởng trên các chứng 

từ rồi sau đó tiến hành hạch toán vào tài khoản chi phí và các tài khoản đối ứng liên 

quan, sau đó tiến hành lưu trữ các chứng từ gốc.  

● Một số nghiệp  vụ kinh tế phát sinh. 

- Ngày 15/12/2014, công ty TNHH SX TM DV Kiều An thanh toán tiền thiết kế Web 

cho công ty Cô Phần WEBBNC số tiền 5.500.000đ , trả bằng TGNH theo số giao dịch 

FT1434WS3T2 

Nợ TK 6427:  5.500.000 

  Có TK 11211:   5.500.000. 
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- Ngày 25/11/2014, căn cứ theo phiếu chi số PC00865, công ty TNHH SX TM DV 

Kiều An thanh  toán tiền thuê nhà tháng 12 cho chị Đỗ Lê Hoài Đổng.(Biểu số 7 Phụ lục 

B). 

Nợ TK 6427:  8.000.000 

 Có TK 1111:  8.000.000 

Sơ đồ 1.8 :  Sơ đồ chữ T TK 642 

 

- Sổ cái tài khoản 642 (Biểu số 8 Phụ lục B). 

2.2.3.  Kế toán thu nhập khác và chi phí khác. 

 Chứng từ, sổ sách sử dụng: 

- Thu nhập khác: Biên bản thanh lý TSCĐ, Phiếu thu, Chứng từ khác liên quan. 

- Chi phí khác: Hóa đơn GTGT, Phiếu chi,Biên bản thanh lý TSCĐ, Chứng từ khác 

liên quan. 

 Trình tự luân chuyển chứng từ 

- Khi nhận được các chứng từ như hóa đơn, phiếu chi, giấy báo nợ …tùy vào mỗi loại 

chứng từ kế toán cần có chữ ký của giám đốc, kế toán trưởng trên các chứng từ rồi sau đó 

tiến hành hạch toán vào tài khoản chi phí khác hay thu hập khác và các tài khoản đối ứng 

liên quan, sau đó tiến hành lưu trữ các chứng từ gốc đó để quyết toán thuế. 

 Tài khoản sử dụng 

- Kế toán sử dụng tài khoản 711 “ Thu nhập khác”. 

- Kế toán sử dụng tài khoản 811 “Chi phí khác”. 

 Trình tự ghi sổ tại công ty 
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Sơ đồ 1.9: Trình tự ghi sổ TK 1221. 

 

Hằng ngày dựa vào các chứng từ như biên bản thanh lý, nhượng bán TSCĐ kế toán 

tiến hành nhập liệu vào phần mềm, nếu thu bằng tiền mặt thì vào phân hệ quỹ, phiếu thu, 

Nếu thu bằng tiền gửi thì vào phân hệ ngân hàng, nộp tiền vào tài khoản, phần mềm kết 

chuyển vào sổ chi tiết và đến cuối tháng kết xuất ra các sổ và báo cáo. 

 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

 Thu nhập khác: 

- Ngày26/12/2014, căn cứ giấy báo có của ngân hàng (phụ lục 03, số thứ tự 38), CTy 

TNHH TM-SX Mèo Vàng thanh toán tiền mua xe Ô tô đã qua sử dụng (hiệu Thaco)với 

tổng số tiền thanh toán là 110.000.000đ, thuế GTGT 10%.  

- Kế toán hạch toán: 

Nợ TK 11211:  110.000.000 

 Có TK 711:  100.000.000 

 Có TK 3331:   10.000.000 

- Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Nộp tiền vào tài khoản. 

- Khai báo thông tin chung: Nộp vào TK, Diễn giải… 

- Khai báo thông tin về chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ (Số 

chứng từ nộp tiền vào TK hoặc số Giấy báo có. 

- Nhấn nút <<Cất>> trên thanh công cụ . Phần mềm sẽ tự động ghi sổ và kết chuyển 

vào các sổ chi tiết phù hợp như sổ chi tiết TK 711. Cuối tháng kết xuất ra sổ cái và báo cáo 

(báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh). 

 Chi phí khác: Tháng 12/2014, công ty không phát sinh các khoản chi phí khác. 
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Ngày 16/12 phát sinh nghiệp vụ ghi giảm tài sản cố định là Xe Tải 600KG  Thaco 

Towner750A giá trị còn lại của xe chưa được khấu trừ hết sẽ được ghi nhận: 

Nợ TK 811            120.317.849 

Có TK 2113           120.317.849 

- Vào phân hệ tài sản cố định, ghi giảm tài sản cố định nhập dữ liệu và nhấn nút cất. 

Cuối tháng phần mềm sẽ tự động kết xuất ra sổ cái TK 811 và các báo cáo. 

- Theo dõi thông tin trên sổ chi tiết các tài khoản: 
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2.2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

- Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, kết quả kinh doanh của công ty là tổng hợp kết 

quả từ 3 hoạt động khác, trong đó hoạt động sản xuất kinh doanh là hoạt động chủ đạo và 

là chức năng chính của công ty. 

- Để xác định kết quả kinh doanh kế toán thực hiện các bút toán kết chuyển doanh 

thu và chi phí phát sinh trong kì. 

-  

-  

 

-  

 

 

 

 

 

 

    Lợi nhuận            Lợi            Doanh thu    Chi phí          Chi phí        Chi phí 

  Thuần từ hoạt  =   nhuận   +    hoạt động -  bán hàng -     quản lý   -       tài  

động kinh doanh      ghộp          tài chính                         doanh nghiệp   chính 

 

Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng – Các khoản giảm trừ doanh 

thu 

 Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán 

 

Lợi nhuận khác = Thu nhập khác - Chi phí khác 
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TK sử dụng TK 911 “ Xác định kết quả kinh doanh” dùng để xác định kết quả kinh 

doanh và các hoạt động khác trong một kì kế toán. 

 Nội dung: Tài khoản 911 “ Xác định kết quả kinh doanh” dùng để xác định và 

phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp 

trong một kỳ kế toán. 

● Cách hạch toán các nghiệp vụ phát sinh:  

- Ngày 31/03/2014 dựa vào chứng từ số NVK00335 kết chuyển doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ, công ty ghi nhận 

Nợ TK 5111     858.351.892 

Có TK 911        858.351.892 

- Ngày 31/03/2014 dựa vào chứng từ số NVK00335 kết chuyển doanh thu hoạt động 

tài chính, công ty ghi nhận  

Nợ TK 515     14.427 

Có TK 911        14.427 

 

- Ngày 31/03/2014 dựa vào chứng từ số NVK00335 kết chuyển giá vốn hàng bán, 

công ty ghi nhận  

Nợ TK 911     713.644.074 

Có TK 632        713.644.074 

 

- Ngày 31/03/2014 dựa vào chứng từ số NVK00335 kết chuyển chi phí bán hàng, 

công ty ghi nhận  

Nợ TK 911     8.373.260 

Có TK 6424        8.373.260 

 

- Ngày 31/03/2014 dựa vào chứng từ số NVK00335 kết chuyển chi phí bán hàng, 

công ty ghi nhận  

Nợ TK 911     88.578.988 

Lợi nhuận kế toán trước thuế   = LN thuần từ HĐKD + Lợi nhuận khác 
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Có TK 6427        88.578.988 

 

- Ngày 31/03/2014 tiến hành kết chuyển thu nhập khác công ty ghi nhận  

Nợ TK 711     100.000.000 

Có TK 911        100.000.000 

 

- Ngày 31/03/2014 tiến hành kết chuyển chi phí khác công ty ghi nhận  

Nợ TK 911     138.891.536 

Có TK 811        138.891.536 

 

-  Ngày 31/03/2014 tiến hành kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối, công ty ghi nhận  

Nợ TK 911     6.389.959 

Có TK 4212        6.389.95 
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Sơ đồ 1.10:  Sơ đồ chữ T TK 911 

 

 

 Sổ cái tài khoản 911 (Biểu số 9 Phụ lục B). 

Trong tháng 12/2014 lợi nhuận của công ty đạt 6.389.959 đây là một con số chưa cao, nhìn 

vào tỷ lệ giữa doanh thu và lợi nhuận còn thấp chỉ 0,74%. Doanh nghiệp cần có những 

phương án kinh doanh hiệu quả hơn nhằm giảm thiểu chi phí cũng như tăng năng suất và 

số lượng hàng bán để cải thiện hơn tình hình kinh doanh của mình. 
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CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ 

3.1.  Nhận xét 

3.1.1. Đánh giá chung. 

- Trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của công ty, bộ máy kế toán đã không 

ngừng hoàn thiện và cải tổ để nâng cao hiệu quả lao động cũng như nỗ lực để đưa ra những 

số liệu chính xác phản ánh đúng tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giúp 

các nhà quản  trị có những quyết định và chiến lược kinh doanh hiệu quả, hợp lý. 

bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần thực hiện. 

3.1.2. Ưu điểm 

Về bộ máy kế toán tại Công ty 

- Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức kế toán tập trung với sự hỗ trợ của 

phần mềm kế toán MISA tạo điều kiện thuận lợi cho việc hạch toán kế toán và làm giảm 

bớt khối lượng công việc của kế toán. Với hình thức này, bộ máy kế toán ít nhân viên cũng 

đảm bảo được việc cung cấp thông tin kê toán kịp thời cho việc quản lý và chỉ đạo tổ chức 

sản xuất tại công ty. 

- Bộ máy kế toán được phân chia thành các phần hành kế toán: Kế toán trưởng, kế 

toán thanh toán, kế toán công nợ, kế toán vật tư – tổng hợp và thủ quỹ. Với sự phân chia 

này đảm bảo được nguyên tắc: một nhân viên không thực hiện hai hoạt động liên tiếp của 

một chu trình kế toán tránh được sự gian lận và tạo sự đối chiếu qua lại trong quá trình 

nhập liệu nhằm hạn chế được sai sót. 

- Sự phân chia công việc trong bộ máy kế toán và phân quyền sử dụng phần mềm kế 

toán phù hợp với trình độ và năng lực của từng nhân viên giúp hoàn thành công việc nhanh 

chóng và chính xác, hiệu quả công việc được thể hiện rất rõ. 

Về hệ thống chứng từ kế toán  

Nhìn chung hệ thống chứng từ mà công ty áp dụng phù hợp với yêu cầu hạch toán 

ban đầu và sử dụng biểu mẫu Nhà Nước quy định. Việc luân chuyển chứng từ được thực 

hiện nhanh chóng, phù hợp với nội dung và cách ghi chép của từng loại chứng từ, tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc luân chuyển, đối chiếu, kiểm tra. Nhờ đó công ty cũng dễ dàng 

trong việc theo dõi, quản lý và chỉ đạo công tác kế toán một cách có hệ thống. 

 Về chế độ chế toán sử dụng: 
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- Hiện nay doanh nghiệp đang áp dụng chế độ chế toán với quyết định số 

48/2006/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày 

14/9/2006 của Bộ trưởng BTC. 

- Doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm kế toán Misa vào hạch toán, hệ thống mẫu sổ 

sách, báo cáo được thiết lập sẵn, do đó số liệu được rút trích tự động, điều đó đã giảm nhẹ 

rất nhiều trong công tác kế toán. Trên cơ sở đó luồng thông tin giữa các phòng ban được 

cung cấp nhanh chóng, chính xác giúp các bộ phận phối hợp, hoạt động, ban giám đốc ra 

quyết định kịp thời, tránh những tình trạng tiêu cực trong quản lý. 

- Mọi hoạt động thu, chi đều phải dựa trên chứng từ đã ký duyệt, thể hiện sự kiểm 

soát tốt tình hình thu chi tiền mặt. Những hoạt động khác từ các bộ phận đều phải thông 

qua sự xét duyệt của ban giám đốc doanh nghiệp hoặc người có thẩm quyền. 

- Một điều đáng chú ý nữa là doanh nghiệp rất quan tâm đến đời sống của nhân viên 

luôn có chế độ ưu đãi đối với họ. Chính vì thế nên nhân viên làm việc rất nhiệt tình, thoải 

mái luôn hoàn thành tốt công việc được quan tâm. 

3.1.3. Nhược điểm 

- Do lỗi cài đặt của phần mềm nên các chứng từ xuất ra từ phần mềm bị sai mẫu số 

nhưng hình thức các sổ thì đúng theo hình thức chứng từ ghi sổ 

- Các chi phí khấu hao TSCĐ, phân bổ công cụ dụng cụ, điện, nước, internet… ở tất 

cả các phòng ban đều đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp làm cho chi phí quản lý doanh 

nghiệp nhiều 

- Quản lý chứng từ trên phần mềm còn nhiều bất cập. 

Ví dụ 1: Phiếu giao hàng được in ra bởi kế toán viên và nhân viên này không có quyền 

chỉnh sửa nên khi hàng đang vội đi giao cho khách mà phiếu giao hàng in sai thì sẽ không 

có phiếu cho khách hàng ký. 

Ví dụ 2: Phiếu thu không có chữ ký và dấu mộc của công ty thì khi đi thu tiền khách 

hàng có nhiều trường hợp khách hàng từ chối thanh toán. 

Ví dụ 3: đối với mặt hàng thực phẩm, phần hao hụt thực phẩm còn chưa đo lường được 

nên dễ bị chênh lệch số liệu từ phần mềm và thực tế.  

- Bộ máy kế toán gọn nhẹ, đơn giản nên dẫn đến chồng chéo công việc chuyên môn, 

cuối tháng công ty kiểm tra báo cáo tài chính cùng với chứng từ nên không giải quyết kịp 

thời những khó khăn của đơn vị. 

3.2. Kiến nghị 
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- Tiến trình hội nhập kinh tế là xu thế tất yếu, khách quan. Bên cạnh những thuận lợi, 

công ty đang phải đương đầu với các thách thức lớn, trong  đó có sự cạnh tranh gay gắt 

không chỉ ở thị trường nội địa mà cả nước ngoài. Qua nghiên cứu tình hình doanh thu, chi 

phí tại công ty, em đã bổ sung được cho bản thân vốn kiến thức mới về thực tế và xin cho 

em được phép đưa một vài kiến nghị nhỏ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng kinh doanh, 

cung cấp dịch vụ như sau: 

- Xây dựng bộ máy kế toán phù hợp với kết cấu của công ty, xác định số lượng nhân 

viên kế toán cần thiết dựa trên khối lượng công việc kế toán của công ty, các yêu cầu về 

trình độ quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán phù hợp với từng phần cụ thể. 

- Thiết lập bảng mô tả công việc cho từng nhân viên dựa trên cơ sở khối lượng tính 

chất công việc để có thể bố trí nhân sự phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tránh 

tình trạng kiêm nhiệm không đảm bảo nguyên tắc kiểm tra, kiểm soát lẫn nhau. 

- Tuy phần mềm kế toán đã giúp không ít cho công việc kế toán của công ty nhưng 

kế toán cũng cần rà soát lại các số liệu thật kỹ nhằm tránh sai sót. 

- Nâng cao hệ thống mạng nội bộ của công ty để đảm bảo phục vụ tốt công tác kế 

toán, phục vụ kịp thời các yêu cầu từ phía đối tác và các yêu cầu của 
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KẾT LUẬN 

Sau thời gian hoạt động tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kiều An, 

được tiếp xúc với thực tế hoạt động kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty, thấy được công ty đã vận dụng khá sáng tạo và linh hoạt các quy định 

quản lý tái chính của Nhà nước để phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của công 

ty. Với những ưu điểm trình bày ở trên, bộ máy kế toán của công ty đã thực sự đóng vai 

trò lớn trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó công 

tác kế toán của công ty vẫn còn tồn tại những hạn chế cần phải khắc phục để hoàn thiện 

hơn nữa.  

Dựa trên thực tế kế toán tại công ty và hiểu biết của mình về vấn đề nghiên cứu em 

đã đề cập đến những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Tuy nhiên do còn hạn chế trong hiểu biết 

nên những đánh giá, nhận xét, kiến nghị trình bày trên đây của em không tránh khỏi thiếu 

sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của cô giáo và các cô chú, anh chị trong 

phòng kế toán của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kiều An. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 và thông tư 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. 

- PGS. TS Đặng Thị Loan (2004), “Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh 

nghiệp”, Nhà xuất bản Thống Kê. 

- TS. Nguyễn Minh Phương và TS. Nguyễn Thị Đông, “Giáo trình kế toán quốc tế”, 

Nhà xuất bản Thống Kê. 

- Một số luận văn của các khóa trước. 



 

 
 

PHỤ LỤC A



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

PHỤ LỤC B



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỀU AN  

             

 
Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao,  

             

 
Quận 1, Tp.HCM  

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tháng 12 năm 2014 

Tài khoản:    511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 
            

Số CT 
Ngày hạch 

toán 
Loại CT Diễn giải 

Tài 

khoản 

TK  

đối ứng 
Nợ Có 

A B C D E F 1 2 

      - Số dư đầu kỳ         

0000082 10/12/2014 Hóa đơn bán hàng Bột Giặt Hello 5111 131   6.943.300 

0000083 12/12/2014 Hóa đơn bán hàng Bột Giặt Hello 5111 131   4.921.350 

0000084 12/12/2014 Hóa đơn bán hàng Bột Giặt Hello 5111 131   4.921.350 

0000087 17/12/2014 Hóa đơn bán hàng Bột Giặt Hello 5111 131   82.747.350 

0000088 20/12/2014 Hóa đơn bán hàng Bột Giặt Hello 5111 131   110.635.000 

0000089 27/12/2014 Hóa đơn bán hàng Sữa tắm 1200ml 5111 131   700.800 

0000089 27/12/2014 Hóa đơn bán hàng Sữa tắm 550ml 5111 131   1.110.000 

0000089 27/12/2014 Hóa đơn bán hàng Sữa Tắm 250ml 5111 131   458.192 

0000090 27/12/2014 Hóa đơn bán hàng Bột Giặt Hello 5111 131   35.288.750 

0000091 27/12/2014 Hóa đơn bán hàng Bột Giặt Hello 5111 131   137.340.000 

0000092 27/12/2014 Hóa đơn bán hàng Bột Giặt Hello 5111 131   17.930.500 

0000093 27/12/2014 Hóa đơn bán hàng Bột Giặt Hello 5111 131   18.135.000 

0000094 27/12/2014 Hóa đơn bán hàng Bột Giặt Hello 5111 131   17.550.000 

0000095 28/12/2014 Hóa đơn bán hàng Bột Giặt Hello 5111 131   17.212.500 

0000096 28/12/2014 Hóa đơn bán hàng Bột Giặt Hello 5111 131   17.415.000 

0000097 29/12/2014 Hóa đơn bán hàng Bột Giặt Hello 5111 131   17.425.000 

0000098 29/12/2014 Hóa đơn bán hàng Bột Giặt Hello 5111 131   16.810.000 



 

 
 

0000099 29/12/2014 Hóa đơn bán hàng Bột Giặt Hello 5111 131   16.800.000 

0000100 29/12/2014 Hóa đơn bán hàng Bột Giặt Hello 5111 131   1.876.800 

0000101 30/12/2014 Hóa đơn bán hàng Bột Giặt Hello 5111 131   17.437.500 

0000102 30/12/2014 Hóa đơn bán hàng Bột Giặt Hello 5111 131   18.018.000 

0000103 30/12/2014 Hóa đơn bán hàng Bột Giặt Hello 5111 131   17.986.000 

0000104 30/12/2014 Hóa đơn bán hàng Bột Giặt Hello 5111 131   58.650.000 

0000105 30/12/2014 Hóa đơn bán hàng Bột Giặt Hello 5111 131   95.375.000 

 
            

MISA SME.NET 2012  
  1 

 
            

 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỀU AN  

             

 
Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao,  

             

 
Quận 1, Tp.HCM  

             

Số CT 
Ngày hạch 

toán 
Loại CT Diễn giải 

Tài 

khoản 

TK đối 

ứng 
Nợ Có 

A B C D E F 1 2 

0000106 31/12/2014 Hóa đơn bán hàng Bột Giặt Hello 5111 131   17.986.000 

0000107 31/12/2014 Hóa đơn bán hàng Bột Giặt Hello 5111 131   23.130.000 

0000108 31/12/2014 Hóa đơn bán hàng Bột Giặt Hello 5111 131   22.890.000 

0000109 31/12/2014 Hóa đơn bán hàng Bột Giặt Hello 5111 131   28.762.500 

0000110 31/12/2014 Hóa đơn bán hàng 
Cơm nhân viên 

tháng 12 
5111 131   31.896.000 

NVK0037

2 
31/12/2014 Kết chuyển lãi, lỗ 

Kết chuyển 

doanh thu bán 

hàng và cung 

cấp dịch vụ 

5111 911 858.351.892   

Cộng TK 5111 858.351.892 858.351.892 

Cộng 858.351.892 858.351.892 

Số dư cuối kỳ     

 
            



 

 
 

 

Biểu số 2: Sổ cái Tài khoản 511 

 

 

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 



 

 
 

 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỀU AN  

             

 
Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao,  

             

 
Quận 1, Tp.HCM  

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tháng 12 năm 2014 

Tài khoản:    515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

 
            

Số CT 
Ngày hạch 

toán 
Loại CT Diễn giải 

Tài 

khoả

n 

TK 

đối 

ứng 

Nợ Có 

A B C D E F 1 2 

      - Số dư đầu kỳ         

NTTK00592 31/12/2014 
Nộp tiền vào 

tài khoản 
lãi nhập vốn 515 11211   14.427 

NVK00372 31/12/2014 
Kết chuyển 

lãi, lỗ 

Kết chuyển doanh thu 

hoạt động tài chính 
515 911 14.427   

Cộng 14.427 14.427 

Số dư cuối kỳ     

 
            

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 
            

    Phan Thị Sen 

 

Biểu số 4: Sổ cái TK 515 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỀU AN  

             

 
Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao,  

             

 
Quận 1, Tp.HCM  

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tháng 12 năm 2014 

Tài khoản:    632 - Giá vốn hàng bán 

 
            

Số CT 
Ngày hạch 

toán 
Loại CT Diễn giải 

Tài 

khoả

n 

TK 

đối 

ứng 

Nợ Có 

A B C D E F 1 2 

      - Số dư đầu kỳ         

0000082 10/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 5.799.235   

0000083 12/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 4.110.447   

0000084 12/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 4.110.447   

0000087 17/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 69.112.864   

0000088 20/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 92.405.397   

0000089 27/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Sữa tắm 1200ml 632 155 897.971   

0000089 27/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Sữa tắm 550ml 632 155 930.212   

0000089 27/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Sữa Tắm 250ml 632 155 336.119   

0000090 27/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 29.474.135   

0000091 27/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 114.710.148   

0000092 27/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 14.976.047   

0000093 27/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 2,5kg 632 1561 14.949.355   



 

 
 

0000094 27/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 14.338.769   

0000095 28/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 13.542.170   

0000096 28/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 13.701.490   

0000097 29/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 13.542.170   

0000098 29/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 13.064.211   

0000099 29/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 12.745.572   

0000100 29/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 1.529.469   

0000101 30/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 14.338.769   

0000102 30/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 14.721.136   

0000103 30/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 14.657.408   

0000104 30/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 47.795.895   

0000105 30/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 79.659.825   

 
            

MISA SME.NET 2012  
  1 

 
            

 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỀU AN  

             

 
Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao,  

             

 
Quận 1, Tp.HCM  

             

Số CT 
Ngày hạch 

toán 
Loại CT Diễn giải 

Tài 

khoả

n 

TK 

đối 

ứng 

Nợ Có 

A B C D E F 1 2 

0000106 31/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 14.657.408   



 

 
 

0000107 31/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 19.118.358   

0000108 31/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 19.118.358   

0000109 31/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 23.897.948   

0000110 31/12/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 

Cơm nhân viên tháng 

12 
632 155 31.402.741   

NVK00372 31/12/2014 
Kết chuyển 

lãi, lỗ 

Kết chuyển giá vốn 

hàng bán 
632 911   713.644.074 

Cộng 713.644.074 713.644.074 

Số dư cuối kỳ     

 
            

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 
            

    Phan Thị Sen 

Biểu số 5: Sổ cái TK 632 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỀU AN  

 
            

 
Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao,  

 
            

 
Quận 1, Tp.HCM  

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tháng 12 năm 2014 

Tài khoản:    635 - Chi phí tài chính 

 
            

Số CT 
Ngày hạch 

toán 
Loại CT Diễn giải 

Tài 

khoản 

TK đối 

ứng 
Nợ Có 

A B C D E F 1 2 

      - Số dư đầu kỳ         

UNC390 10/12/2014 Ủy nhiệm chi 
TT lãi và gôc vay 

tháng 12 
635 11211 478.500   

UNC390 10/12/2014 Ủy nhiệm chi 
TT lãi và gôc vay 

tháng 12 
635 11211 806.544   

UNC390 10/12/2014 Ủy nhiệm chi 
TT lãi và gôc vay 

tháng 12 
635 11211 451.458   

UNC393 10/12/2014 Ủy nhiệm chi Phí CK 635 11211 16.500   

UNC396 10/12/2014 Ủy nhiệm chi Phí CK 635 11211 16.500   

UNC395 15/12/2014 Ủy nhiệm chi phí ck 635 11211 16.500   

UNC397 16/12/2014 Ủy nhiệm chi Phí CK 635 11211 16.500   

UNC399 18/12/2014 Ủy nhiệm chi Phí CK 635 11211 16.500   

UNC401 18/12/2014 Ủy nhiệm chi phí CK 635 11211 16.500   

UNC403 19/12/2014 Ủy nhiệm chi Phí CK 635 11211 16.500   

UNC419 19/12/2014 Ủy nhiệm chi 
Trả trước 1 phần lãi 

vay 
635 11211 60.000   

UNC419 19/12/2014 Ủy nhiệm chi 
Trả trước 1 phần lãi 

vay 
635 11211 6.000   

UNC419 19/12/2014 Ủy nhiệm chi phí trả trước 635 11211 400.000   

UNC404 25/12/2014 Ủy nhiệm chi Phí QLy TK 635 11211 132.000   

UNC406 30/12/2014 Ủy nhiệm chi Phí CK' 635 11211 16.500   

UNC407 30/12/2014 Ủy nhiệm chi Phí xác thực 635 11211 22.000   

NVK003

72 
31/12/2014 

Kết chuyển lãi, 

lỗ 

Kết chuyển chi phí 

hoạt động tài chính 
635 911   2.488.502 

Cộng 2.488.502 2.488.502 

Số dư cuối kỳ     



 

 
 

 

            

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 
            

    Phan Thị Sen 

Biểu số 6: Sổ cái TK 635 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỀU AN  

 
            

 
Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao,  

 
            

 
Quận 1, Tp.HCM  

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tháng 12 năm 2014 

Tài khoản:    642 - Chi phí quản lý kinh doanh 

 
            

Số CT 
Ngày 

hạch toán 
Loại CT Diễn giải 

Tài 

khoản 

TK 

đối 

ứng 

Nợ Có 

A B C D E F 1 2 

      - Số dư đầu kỳ         

NVK00332 31/12/2014 

Hạch toán 

chi phí khấu 

hao TSCĐ 

Khấu hao TSCĐ phòng 

Bộ phận sản xuất tháng 

12 năm 2014 

6424 2141 5.112.496   

NVK00332 31/12/2014 

Hạch toán 

chi phí khấu 

hao TSCĐ 

Khấu hao TSCĐ phòng 

Phòng Kế toán tháng 12 

năm 2014 

6424 2141 3.260.764   

NVK00372 31/12/2014 
Kết chuyển 

lãi, lỗ 

Kết chuyển chi phí bán 

hàng 
6424 911   8.373.260 

Cộng TK 6424 8.373.260 8.373.260 

PC00839 02/12/2014 Phiếu chi 
TT tiền băng keo theo 

HĐ: 989 
6427 1111 642.000   

PC00840 03/12/2014 Phiếu chi 
TT tiền đăng tin quảng 

cáo theo HĐ: 6872 
6427 1111 250.000   

PC00841 09/12/2014 Phiếu chi TT tiền đổ xăng 6427 1111 585.773   

PC00842 09/12/2014 Phiếu chi 
TT tiền đăng tin tuyển 

dụng 
6427 1111 250.000   

PC00843 10/12/2014 Phiếu chi TT tiền tiếp khách 6427 1111 434.000   

PC00865 10/12/2014 Phiếu chi 
TT tiền thuê nhà tháng 

12 
6427 1111 8.000.000   

PC00844 12/12/2014 Phiếu chi TT tiền đổ xăng 6427 1111 594.141   

PC00845 15/12/2014 Phiếu chi 
TT tiền đăng tin tuyển 

dụng 
6427 1111 250.000   

UNC394 15/12/2014 
Ủy nhiệm 

chi 

TT tiền thiết kế web 

CTY WEBBNC 
6427 11211 5.500.000   



 

 
 

PC00846 16/12/2014 Phiếu chi 
TT tiền điện theo HĐ: 

9371294 
6427 1111 1.898.784   

PC00847 16/12/2014 Phiếu chi 
TT tiền bảo trì xe theo 

HĐ: 7134 
6427 1111 1.009.091   

PC00848 16/12/2014 Phiếu chi 
TT tiền đầu theo HĐ: 

2079111 
6427 1111 702.927   

PC00849 24/12/2014 Phiếu chi 
TT tiền đăng báo mua 

bán theo HĐ: 1128 
6427 1111 154.545   

PC00850 25/12/2014 Phiếu chi 
TT tiền xăng theo HDD: 

2081707 
6427 1111 472.727   

NVK00322 31/12/2014 

Chứng từ 

nghiệp vụ 

khác 

Tính BHXH,BHYT 

tháng 12 
6427 3383 2.706.000   

NVK00324 31/12/2014 

Chứng từ 

nghiệp vụ 

khác 

KC lương tháng 12+ 

thưởng tháng 13 
6427 3341 40.450.000   

NVK00324 31/12/2014 

Chứng từ 

nghiệp vụ 

khác 

KC lương tháng 12+ 

thưởng tháng 13 
6427 3341 22.800.000   

NVK00363 31/12/2014 

Chứng từ 

nghiệp vụ 

khác 

KC tiền thuê nhà T.12 6427 142 1.155.000   

NVK00372 31/12/2014 
Kết chuyển 

lãi, lỗ 

Kết chuyển chi phí bán 

hàng 
6427 911   88.578.988 

PC00851 31/12/2014 Phiếu chi 
TT tiền mua VPP theo 

HĐ: 634 
6427 1111 724.000   

Cộng TK 6427 88.578.988 88.578.988 

 
            

MISA SME.NET 2012  
  1 

 
            

 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỀU AN  

 
            

 
Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao,  

 
            

 
Quận 1, Tp.HCM  

 
            

Số CT 
Ngày 

hạch toán 
Loại CT Diễn giải 

Tài 

khoản 

TK 

đối 

ứng 

Nợ Có 



 

 
 

A B C D E F 1 2 

Cộng 96.952.248 96.952.248 

Số dư cuối kỳ     

 
            

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 
            

    Phan Thị Sen 

Biểu số 8: Sổ cái tài khoản 642 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 

 
 

 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỀU AN  

 
            

 
Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao,  

 
            

 
Quận 1, Tp.HCM  

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tháng 12 năm 2014 

Tài khoản:    911 - Xác định kết quả kinh doanh 

 
            

Số CT 
Ngày 

hạch toán 
Loại CT Diễn giải 

Tài 

khoản 

TK 

đối 

ứng 

Nợ Có 

A B C D E F 1 2 

      - Số dư đầu kỳ         

NVK00372 31/12/2014 
Kết chuyển 

lãi, lỗ 

Kết chuyển doanh thu 

bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 

911 5111   858.351.892 

NVK00372 31/12/2014 
Kết chuyển 

lãi, lỗ 

Kết chuyển doanh thu 

hoạt động tài chính 
911 515   14.427 

NVK00372 31/12/2014 
Kết chuyển 

lãi, lỗ 

Kết chuyển giá vốn 

hàng bán 
911 632 713.644.074   

NVK00372 31/12/2014 
Kết chuyển 

lãi, lỗ 

Kết chuyển chi phí 

hoạt động tài chính 
911 635 2.488.502   

NVK00372 31/12/2014 
Kết chuyển 

lãi, lỗ 

Kết chuyển chi phí bán 

hàng 
911 6424 8.373.260   

NVK00372 31/12/2014 
Kết chuyển 

lãi, lỗ 

Kết chuyển chi phí bán 

hàng 
911 6427 88.578.988   

NVK00372 31/12/2014 
Kết chuyển 

lãi, lỗ 

Kết chuyển thu nhập 

khác phát sinh trong kỳ 
911 711   100.000.000 

NVK00372 31/12/2014 
Kết chuyển 

lãi, lỗ 

Kết chuyển chi phí 

khác phát sinh trong kỳ 
911 811 138.891.536   

NVK00372 31/12/2014 
Kết chuyển 

lãi, lỗ 

Kết chuyển kết quả 

hoạt động kinh doanh 

trong kỳ 

911 4212 6.389.959   

Cộng 958.366.319 958.366.319 

Số dư cuối kỳ     

 
            

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc 



 

 
 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 
            

    Phan Thị Sen 

Biểu số 9: Sổ cái TK 911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỀU AN  

             

 
Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao,  

             

 
Quận 1, Tp.HCM  

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tháng 8 năm 2014 

Tài khoản:    511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 
            

Số CT 
Ngày hạch 

toán 
Loại CT Diễn giải 

Tài 

khoả

n 

TK đối 

ứng 
Nợ Có 

A B C D E F 1 2 

      - Số dư đầu kỳ         

0000044 07/08/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 5111 131   17.549.000 

0000045 08/08/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 5111 131   17.549.000 

0000050 15/08/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 5111 131   11.445.000 

0000052 20/08/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 5111 131   11.445.000 

0000055 31/08/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 5111 131   15.260.000 

NVK00366 31/08/2014 
Kết chuyển 

lãi, lỗ 

Kết chuyển doanh thu 

bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 

5111 911 73248000   

Cộng TK 5111 73248000 73.248.000 

Cộng 73248000 73248000 

 
            

MISA SME.NET 2012  
  1 

 
            

 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỀU AN  

             

 
Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao,  

             

 
Quận 1, Tp.HCM  

             



 

 
 

Số CT 
Ngày hạch 

toán 
Loại CT Diễn giải 

Tài 

khoả

n 

TK đối 

ứng 
Nợ Có 

A B C D E F 1 2 

Số dư cuối kỳ     

 
            

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 
            

    Phan Thị Sen 

Biểu số 10: Sổ cái TK 511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỀU AN  

 
            

 
Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao,  

 
            

 
Quận 1, Tp.HCM  

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tháng 8 năm 2014 

Tài khoản:    515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

 
            

Số CT 
Ngày 

hạch toán 
Loại CT Diễn giải 

Tài 

khoản 

TK 

đối 

ứng 

Nợ Có 

A B C D E F 1 2 

      - Số dư đầu kỳ         

NTTK00559 30/08/2014 
Nộp tiền vào tài 

khoản 
Lãi nhập vốn 515 11211   31.756 

NTTK00600 31/08/2014 
Nộp tiền vào tài 

khoản 
lãi nhập vốn 515 11211   7.988 

NVK00366 31/08/2014 Kết chuyển lãi, lỗ 

Kết chuyển doanh 

thu hoạt động tài 

chính 

515 911 39.744   

Cộng 39.744 39.744 

Số dư cuối kỳ     

 
            

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 
            

    Phan Thị Sen 

Biểu số 11: Sổ cái TK 515 

 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỀU AN  

             

 
Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao,  

             

 
Quận 1, Tp.HCM  



 

 
 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tháng 8 năm 2014 

Tài khoản:    632 - Giá vốn hàng bán 

 
            

Số CT 
Ngày 

hạch toán 
Loại CT Diễn giải 

Tài 

khoản 

TK 

đối 

ứng 

Nợ Có 

A B C D E F 1 2 

      - Số dư đầu kỳ         

0000044 07/08/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 14.548.788   

0000045 08/08/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 14.548.788   

0000050 15/08/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 9.488.340   

0000052 20/08/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 9.488.340   

0000055 31/08/2014 
Hóa đơn bán 

hàng 
Bột Giặt Hello 632 155 12.651.120   

NVK00366 31/08/2014 
Kết chuyển 

lãi, lỗ 

Kết chuyển giá 

vốn hàng bán 
632 911   60.725.376 

Cộng 60.725.376 60.725.376 

Số dư cuối kỳ     

 
            

MISA SME.NET 2012  
  1 

 
            

 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỀU AN  

             

 
Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao,  

             

 
Quận 1, Tp.HCM  

             

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 
            

    Phan Thị Sen 



 

 
 

 

Biểu số 12: Sổ cái TK 632 

 

 



 

 
 

 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỀU AN  

             

 
Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao,  

             

 
Quận 1, Tp.HCM  

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tháng 8 năm 2014 

Tài khoản:    642 - Chi phí quản lý kinh doanh 

 
            

Số CT 
Ngày 

hạch toán 
Loại CT Diễn giải 

Tài 

khoản 

TK 

đối 

ứng 

Nợ Có 

A B C D E F 1 2 

      - Số dư đầu kỳ         

NVK00328 31/08/2014 

Hạch toán chi 

phí khấu hao 

TSCĐ 

Khấu hao TSCĐ phòng 

Bộ phận sản xuất tháng 

8 năm 2014 

6424 2141 3.414.690   

NVK00328 31/08/2014 

Hạch toán chi 

phí khấu hao 

TSCĐ 

Khấu hao TSCĐ phòng 

Phòng Kế toán tháng 8 

năm 2014 

6424 2141 3.260.764   

NVK00366 31/08/2014 
Kết chuyển lãi, 

lỗ 

Kết chuyển chi phí bán 

hàng 
6424 911   6.675.454 

Cộng TK 6424 6.675.454 6.675.454 

PC00822 06/08/2014 Phiếu chi 
TT cước ĐT theo HĐ: 

5902637 
6427 1111 138.121   

PC00861 10/08/2014 Phiếu chi 
TT tiền thuê nhà tháng 

8 
6427 1111 8.000.000   

PC00816 15/08/2014 Phiếu chi 
TT tiền điện tháng 8 

theo HĐ: 7847690 
6427 1111 1.847.428   

PC00817 21/08/2014 Phiếu chi 
TT tiền BH VC xe theo 

HĐ: 3398 
6427 1111 4.371.000   

NVK00310 30/08/2014 
Chứng từ 

nghiệp vụ khác 

Tính BHXH,BHYT 

tháng 8 
6427 3383 2.706.000   

NVK00312 30/08/2014 
Chứng từ 

nghiệp vụ khác 
KC thuế tháng 8 6427 3341 44.100.000   

NVK00359 30/08/2014 
Chứng từ 

nghiệp vụ khác 
KC tiền thuê nhà T.8 6427 142 1.155.000   

NVK00366 31/08/2014 
Kết chuyển lãi, 

lỗ 

Kết chuyển chi phí bán 

hàng 
6427 911   62.317.549 



 

 
 

Cộng TK 6427 62.317.549 62.317.549 

Cộng 68.993.003 68.993.003 

Số dư cuối kỳ     

 
            

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 
            

    Phan Thị Sen 

Biểu số 12: Số cái TK 642 

 


